Họ tên: ……………………………….. 
ĐỀ 1
                                              HOA HỒNG TẶNG MẸ
      Một người đàn ông dừng xe trước cửa hàng hoa để mua hoa gửi tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng hơn trăm ki-lô-mét. Vừa bước ra khỏi ô tô, anh thấy một cô bé đầm đìa nước mắt đang lặng lẽ khóc bên vỉa hè. Anh đến gần hỏi cô bé vì sao cô khóc. Cô bé nức nở:
    - Cháu muốn mua tặng mẹ cháu một bông hồng. Nhưng cháu chỉ có 75 xu mà giá một bông hồng những 2 đô la. Người đàn ông mỉm cười:
    - Đừng khóc nữa! Chú sẽ mua cho cháu một bông. Người đàn ông cẩn thận chọn mua một bông hồng cho cô bé và đặt một bó hồng gửi tặng mẹ qua dịch vụ. Xong anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Cô bé cảm ơn, rồi chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một ngôi mộ mới đắp. Cô bé chỉ ngôi mộ và nói:
    - Đây là nhà của mẹ cháu.
   Nói xong, cô bé nhẹ nhàng đặt bông hồng lên mộ mẹ. Ngay sau đó, người đàn ông vội vã quay lại cửa hàng hoa. Anh huỷ bỏ dịch vụ gửi hoa và mua một bó hồng thật đẹp. Anh lái xe một mạch về nhà mẹ để trao tận tay bà bó hoa.
                                                          ( Những hạt giống tâm hồn)
Dựa vào nội dung câu chuyện trên, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1. Câu chuyện kể về lời nói, suy nghĩ, hành động của những nhân vật nào?
A. Người đàn ông, cô bé.    B. Người đàn ông, mẹ của ông ta, cô bé.
C. Người đàn ông, cô bé và mẹ của cô.      D. Người đàn ông, mẹ của ông ta.
Câu 2. Vì sao cô bé khóc?
A. Vì mẹ cô bé đã mất.     B. Vì cô bé không có đủ tiền mua hoa tặng mẹ.  
C. Vì không có ai đi cùng.   D. Vì cô bé bị người đàn ông mắng.
Câu 3. Người đàn ông đã làm gì giúp cô bé?
A. Mua cho cô một bông hồng để cô tặng mẹ.
B. Chở cô bé đến chỗ cô sẽ tặng hoa cho mẹ.
C. Cho cô bé mượn tiền để mua hoa.
D. Cả hai ý A và B
Câu 4. Vì sao người đàn ông quyết định không gửi hoa tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện nữa?
A. Vì ông muốn thăm mẹ.
B. Vì ông không muốn gửi hoa tươi qua dịch vụ bưu điện.
C. Vì qua việc làm của cô bé, ông cảm động và thấy cần phải tự tay trao bó hoa tặng mẹ.
D. Vì ông sợ gửi hoa qua dịch vụ bưu điện mẹ sẽ không nhận được.
Câu 5. Câu chuyện muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Em hãy viết 2-3 câu những lời muốn nói với mẹ em nhân ngày 20/10? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7. a) Từ đồng nghĩa với từ  chăm chỉ là:
A. chăm chút                B. chăm lo            C. chuyên cần                D. trông nom
b) Điền  từ đồng nghĩa  thích hợp vào câu thành ngữ sau: 
Đi đến ........... về đến .............
Câu 8.  Xác định từ được in đậm dưới đây mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển
a)  Lần này, điểm thi của em đứng đầu lớp. (nghĩa:……………….….…)
b)  Hôm qua, trời trở lạnh nên mẹ em bị đau đầu. (nghĩa:…………….…)
Câu 9. Tìm động từ, tính từ trong câu sau:
Trinh mở chiếc lẵng mây nhỏ, thận trọng lấy ra mấy bông hồng vàng.
- Động từ: ..............................................................................................................
- Tính từ:..................................................................................................................
 Câu 10. Chọn đại từ thích hợp để điền vào (..........)
a) Dòng sông vào mùa thu nước chảy chậm rãi, nhiều lúc tưởng như…………. đang ngủ quên trong tiết trời mát mẻ.
b) Nam là học sinh giỏi toán nhất lớp và …………….…….. cũng là người có khả năng nhảy rất giỏi.      
VĂN: Kể sáng tạo 1 câu chuyện em đã học/ đã đọc. (Viết ra vở TV)
_____________________________________ 
ĐỀ 2
Bài 1. ( M1- 1,0 điểm)
 a. Chữ số 9 trong số thập phân 17,921 có giá trị là:
	          A. 9 
	
B. 
	
C.  
	D. 90 


          b. Số thập phân gồm: “Năm chục, sáu đơn vị, bốn phần mười, ba phần nghìn” được viết là:
	          A. 5,643
	B.  56,43                  
	C.  560,43                          
	D.  56,403



Bài 2. (M1- 0,5 điểm)  Hỗn số 3 viết dưới dạng số thập phân là:
     	 A. 3,05                    B. 35,5                C. 3,005              D. 3,50 
Bài 3. (M1- 0,5 điểm) Cho các phân số sau .  Có ......... phân số thập phân?
Câu 4.  (0,5 điểm) Phân số thập phân  được viết dưới dạng hỗn số là:
A. 3                      B. 3                    C.                      D. 3 
Câu5.  (0,5 điểm) Số gồm: Chín đơn vị, bảy mươi sáu phần trăm viết là:
A. 9,076              B. 9,76                C. 97,6                  D. 9,760

Bài 6. (M1- 0,5 điểm) Số lớn nhất trong các số: 24,467;  24,476;  24,647;  24,674 là:
     A. 24,467               B. 24,476                 C. 24,647                  D. 24,674
Bài 7. (M2- 0,5 điểm) Diện tích của thành phố Hải Phòng sau khi sáp nhập với tỉnh Hải Dương là 3195,17 km2. Số đo diện tích của thành phố Hải Phòng sau sáp nhập được làm tròn đến số tự nhiên gần nhất là:
            A. 3 196 km2      B. 3 195 km2      C. 3 195,1 km2           D. 3 195,2 km2     
 Bài 8 (M2- 1 điểm)
	  a. Hình vẽ bên có :
	   A. 5 góc nhọn
	B. 6 góc nhọn

	   C. 7 góc nhọn
	D. 8 góc nhọn



	


 b. Một khu đất dạng hình vuông có chu vi 24km. Diện tích khu đất đó là bao nhiêu héc-ta?
                                                       Đáp số;………………………………….              

II. PHẦN TỰ LUẬN VÀ VẬN DỤNG ( 6 điểm)
Bài 9. (M2- 1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
	A. 2,35 m = .......m..…..cm
B. 820 ml = ...................l
	     C.  3 kg 5g =..................... kg
     D. 9 km2 24 ha =................km2



Bài 10. (M2- 2 điểm)  Đặt tính rồi tính
126,43 + 34,985            456,8 – 12,346                 23,6 x 4,6             236 : 0,25
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tính giá trị biểu thức
	
   a) 
..............................................................
............................................................. ..............................................................
............................................................. ..............................................................
	
  b) 
.............................................................
............................................................. ............................................................
............................................................. .............................................................



Bài11. (M3 - 2 điểm)   Bác An trồng lúa một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 160m, chiều rộng bằng  chiều dài. Trung bình cứ 100 m2 của thửa ruộng đó thu hoạch được 70 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………..……..………………
………………………………………………………………..…………….……….
………………………………………………………………………………………
Bài 12. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a)  x   -   +  x                                         c)  (325 x 284 – 34 x 325) : 25   
	
a) 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
.......................................................
	d) Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình vẽ dưới đây:8m
8m
8m
8m
12m




........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
[bookmark: _GoBack]_________________________________________ 
ĐỀ 3
Dòng sông quê hương
       Mỗi khi đi đâu xa, hình ảnh đầu tiên  mà tôi nhớ  đến đầu là con sông quê hương. Con sông đã gắn bó với bao kỉ niệm thời thơ ấu.
        Tôi không biết con sông quê tôi bắt nguồn từ nơi nào. Tôi cũng không biết ai đặt tên nó sông Thương, chỉ biết rằng nó chảy qua quê tôi, con sông thật hiền hòa. Nước sông trong xanh soi tóc những hàng tre bên bờ. Hai bên bờ sông có những thảm cỏ trải dài trông giống như tấm đệm khổng lồ. Những buổi chiều râm mát, tôi cùng các bạn trong xóm thường rủ nhau ra đây nô đùa, có lúc chúng tôi nằm trên tấm đệm ấy mà ngắm bầu trời trong xanh, cao vút. Hàng ngày, tôi đến trường bên con đê ngoằn ngoèo bên bờ sông. Kia là bến nước nơi các mẹ, các chị thường xuyên ra đây để giặt giũ. Chỗ nào bên dòng sông cũng thân thương!
        Dòng sông Thương chảy qua làng tôi nên quanh năm dân làng không phải lo hạn hán như nhiều nơi khác. Dân làng tôi đào mương từ bờ sông đi đến các cánh đồng. Nước sông được bơm vào ruộng, tưới mát cho cả cánh đồng rộng lớn. Nhờ thế cánh đông quê tôi năm nào cũng hai ba vụ lúa, ngô tươi tốt.
      Dù thời gian có trôi đi nhưng hình ảnh con sông Thương quê hương mãi nguyên vẹn trong tâm trí tôi. Con sông không bao giờ cạn như tình yêu của tôi với con sông cũng không bao giờ với cạn.                                                                                 
                                                                               (Theo Nguyễn Thị Như Quỳnh)
Câu1: (M1-0,5 đ) Bài văn miêu tả phong cảnh gì của quê hương?
      A.Tả dòng sông quê hương.       C. Tả con đường bên bờ sông.
B.Tả cánh đồng quê hương.       D.Tả cảnh sinh hoạt của người dân hai bên bờ sông.
Câu 2: ( M1- 0,5 đ)  Con sông mang một cái tên giản dị là gì?
	A. Sông Chanh Dương                C. Sông Thương
       B. Sông Cầu                                D. Sông Bạch Đằng
Câu 3 (M1- 0,5 đ). Tác giả miêu tả những sự vật gì ở hai bên bờ sông?
 A. Cánh đồng, con đê, thảm cỏ, bãi dâu   B. Hàng tre, thảm cỏ, con đê, bến nước                        C. Hàng tre, con đường, thảm cỏ, cánh đồng 
D. Con đê, bãi mía, con đường, hàng tre
Câu 4 ( M2-0,5 đ). Những kỉ niệm tuổi thơ nào của tác giả được nhắc đến trong bài văn.
     A.Những buổi chiều râm mát, cùng các bạn trong xóm rủ nhau ra sông nô đùa, nằm trên thảm cỏ mà ngắm nhìn bầu trời trong xanh, cao vút.
     B.Hàng ngày đến trường trên con đê ngoằn ngoèo bên kia sông, 
     C. Bến nước là nơi các mẹ, các chị thường xuống đây để giặt giũ.
     D. Cả ba đáp án trên
Câu 5: ( M2-0,5 đ)  Hoàn thiện câu văn sau:    
	 Dù thời gian có trôi đi nhưng hình ảnh con sông Thương quê hương mãi .................................. trong tâm trí tôi.
Câu 6: (M3-0,5 đ) Vì sao dân làng tôi quanh năm không phải lo hạn hán như nhiều nơi khác?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7: (M1-0,5 đ)  Biện pháp nghệ thuật so sánh trong câu văn sau:" Hai bên bờ sông có những thảm cỏ trải dài trông giống như tấm đệm khổng lồ. " có tác dụng
A. Tạo ra hình ảnh sinh động về dòng sông.       B. Làm tăng lợi ích của dòng sông
C. Nhấn mạnh sự thay đổi của dòng sông           D. Tạo cho dòng sông vẻ dài rộng hơn.
Câu 8. (M1-0,5 đ)  Từ " tóc" trong câu nào mang  nghĩa chuyển:
A. Các bà, các chị ra bờ sông giặt giũ, mái tóc búi gọn sau lưng.
B. Nước sông trong xanh soi tóc những hàng tre bên bờ.
Câu 9: (M2-0,5 đ)  Xác định danh từ, động từ, tính từ, đại từ trong câu sau:
	Hàng ngày, tôi đến trường bên con đê ngoằn ngoèo bên bờ sông
..........................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 10: (M3-0,5 đ)  Đặt 1 câu  miêu tả tình cảm của con người với dòng sông quê hương có sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh, hoặc nhân hóa.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 11: Các từ : “cánh chim, cánh tay, vây cánh” là những từ………………..
Câu 12. Tìm 1 thành ngữ, tục ngữ nói về công lao cha mẹ. Đặt câu với thành ngữ, tục ngữ đó
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
    Đề bài: Viết bài văn tả cảnh biển đảo mà em có dịp thăm quan hoặc quan sát trên phim ảnh.
________________________________________________________ 
HỌC THUỘC TẤT CẢ CÁC BÀI VĂN KỂ CHUYỆN, TẢ CẢNH
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